	CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC  HÀ NỘI 


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc





TỔNG HỢP DANH SÁCH CBGV, NV VÀ HỌC SINH LÀ VỢ, CON CÁC CHIẾN SỸ

ĐANG CÔNG TÁC TẠI QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA
(Tính đến ngày 08/01/2018)
I. Danh sách CBGV, NV là vợ các chiến sỹ đang công tác tại quần đảo Trường Sa:
	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Chức vụ, đơn vị công tác
	Điện thoại liên hệ
	Họ tên chồng
	Chức vụ, nhiệm vụ, đơn vị công tác

	I
	Khối quận, huyện, thị xã

	1
	Bùi Vệt Anh
	1976
	Tổ trưởng- Giáo viên môn Tiếng Anh trường THCS Phan Đình Giót, quận Thanh Xuân
	966639896
	An Thành Phú
	Thượng tá- Bác sĩ tại bệnh viện TW quân đội 108, hiện làm nhiệm vụ ở đảo Song Tử Tây- Trường Sa

	2
	Nguyễn Thị Thúy Hiền
	1978
	Giáo viên, trường Tiểu học Dịch Vọng B, quận Cầu Giấy
	1635789168
	Phạm Văn Thường
	Chủ nhiệm chính trị, Lữ đoàn 146, Trường Sa, Khánh Hòa

	3
	Lê Thị Kim Ngân
	1990
	Giáo viên, quận Long Biên
	2438276128
	Trần Thế Anh
	Sĩ quan Lữ đoàn 127- Vùng 5 Hải Quân.

	4
	Nguyễn Thị Hoài Phương
	1983
	Giáo viên, Trường Tiểu học TT Yên Viên, huyện Gia Lâm
	982782262
	Đinh Ngọc Khánh
	Đại úy, Trạm trinh sát kỹ thuật, phòng tham mưu Bộ tư lệnh vùng I, đảo Bạch Long Vỹ, Hải Phòng

	5
	Phạm Thị Dung
	1980
	Giáo viên Trường THCS Chu Văn An, huyện Thanh Trì
	983750531
	Nguyễn Đức Chiều
	Thượng úy, Lữ đoàn 649, Cục Vận tải, Tổng cục Hậu Cần

	6
	PhạmThị Linh
	1985
	Giáo viên trường THCS Xuân Canh, huyện Đông Anh
	976084260
	Ngô Minh Hải
	Thiếu tá, Viện kĩ thuật công binh

	7
	Lê Thị Giang
	1981
	Nhân Viên Văn Thư Trường THCS Thụy An, huyện Ba Vì
	0974961336
	Hà Tiến Thìn
	 Chức vụ : Đại úy  Đơn vị công tác : Tàu trường sa 18 vùng 4  Hải Quân - Hải đội 411 Cam Ranh - Khánh Hòa

	8
	Nguyễn Thị Hiền
	1970
	Giáo viên, Trường Tiểu học Dị Nậu, huyện Thạch Thất
	983164597
	Nguyễn Thành Trung
	Thiếu tá- Lữ đoàn 649- Cục vận tải Tổng cục Hậu cần

	9
	Đảo Huyền Anh
	1986
	Nhân viên y tế trường Tiểu học Hoàng Diệu, Chương Mỹ, Hà Nội
	972069322
	Nguyễn Mạnh Hùng
	Đội trưởng đội 3- Đặc công nước, Lữ đoàn 126, Quân chủng Hải quân, Thủy Nguyên Hải Phòng

	10
	Đỗ Thị Thơm
	1989
	Giáo viên – Trường MN Đông Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội
	983370326
	Nguyễn Viết Tưởng
	Nhân viên Báo vụ - Đảo đá lớn A – Trường Sa – Khánh Hòa

	II
	Khối trực thuộc

	1
	Nguyễn Thị Vân Anh
	1979
	Giáo viên trường THPT Lê Thánh Tông
	1662936871
	Lê Văn Đồng
	Quân chủng Hải Quân

	2
	Đỗ Thị Xuân
	1983
	Nhân viên y tế trường THPT Phúc Thọ
	984181558
	Kiều Ứng Long
	Thượng uý. thợ máy, Lữ đoàn 649 Cục Vận tải- Cục Hậu cần Quân khu I


II. Danh sách các em học sinh là con các chiến sỹ đang công tác tại quần đảo Trường Sa:

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Lớp, trường
	Họ tên bố
	Chức vụ, nhiệm vụ, đơn vị công tác

	I
	Khối quận, huyện, thị xã

	1
	Hoàng Nguyễn Bảo Ngân
	2009
	Lớp 3A1 trường TH Kim Đồng - quận Ba Đình
	Hoàng Trí Trung
	Y sỹ quân đội - Đảo Song Tử Tây - Trường Sa

	2
	Trần Đức Anh
	2009
	Lớp 3E trường TH Hoàng Hoa Thám - quận Ba Đình
	Trần Đức Tuấn
	Quân y - Đảo Song Tử Tây - Trường Sa

	3
	Trần Trường Khoa
	2007
	5A2 TH Giáp bát, quận Hoàng Mai
	Trần Văn Chung
	Thiếu tá cán bộ đồn biên phòng Tân Thanh- Lạng Sơn

	4
	Trần Trường Khôi
	2007
	5A2 TH Giáp bát, quận Hoàng Mai
	Trần Văn Chung
	Thiếu tá cán bộ đồn biên phòng Tân Thanh- Lạng Sơn

	5
	Lê Nguyễn Hiếu Minh
	2007
	Học sinh lớp 5K trường TH Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân
	Lê Quang Vũ
	Cán bộ Lữ đoàn 189 Hải quân Việt Nam, đóng quân tại đỏa Song Tử Tây-Trường Sa-Khánh Hòa

	6
	An Ngọc Khánh Linh
	29/05/2007
	Lớp 5A4 TH Nhân Chính, quận Thanh Xuân
	An Thành Phú
	Thượng tá- Bác sĩ tại bệnh viện TW quân đội 108, hiện làm nhiệm vụ ở đảo Song Tử Tây- Trường Sa

	7
	Phạm Diệu Linh
	11/01/2004
	8A8 – Trường THCS Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy
	Phạm Văn Mịch
	Thiếu tá – Phó đội đảo Song Tử Tây-  Hải đoàn 128, Hải quân Trường Sa

	8
	Nguyễn Duy Toàn
	2010
	2A trường TH Đông Thái, quận Tây Hồ
	Nguyễn Duy Ưng
	Đội trưởng đội đặc công nhái, Lữ đoàn 126 Hải quân Trugn Hà, Thủy Nguyên, Hải Phòng

	9
	Nguyễn Anh Việt
	2007
	Lớp 5C Trường Tiểu học Thạch Bàn B, quận Long Biên
	Nguyễn Việt Cường
	Thiếu tá, Phi công chiến đấu – Bộ tư lệnh Hải quân

	10
	Nguyễn Thị Kim Ngân
	2007
	Lớp 5A5- Tiểu học Long Biên, quận Long Biên
	Nguyễn Đức Đông
	Thiếu tá- Đơn vị Bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển 1- Hải Phòng

	11
	Nguyễn Ngọc Gia Huy
	2014
	Lớp C1 – Trường MN Hoa Sữa, quận Long Biên
	NguyễnNgọcGiang
	Chứcvụ: Thượngúy, Nhiệmvụ: Y sỹ, QuầnđảoTrường Sa

	12
	Giang Thị Khánh Huyền
	2010
	2A3 – Tiểu học Lê Quý Đôn, quận Hà Đông
	Giang Văn Khiên
	Thượng úy – Phân đội trưởng pháo, Lữ đoàn 146 vùng 4 Hải quân, đảo Sơn Ca, Trường Sa

	13
	Vũ Thị Hà An
	2011
	1A – Tiểu học Nguyễn Trãi, quận Hà Đông
	Vũ Cao Ngọc
	Bác sỹ khoa Mắt – Bệnh viện Quân y 103 đang công tác tại quần đảo Trường Sa

	14
	Đỗ Minh Dương
	2006
	Lớp 6B, trường THCS Dương Hà, huyện Gia Lâm
	Đỗ Văn Chương
	Lữ đoàn 649, đảo Trường Sa Lớn

	15
	Hoàng Hải Long
	2003
	Lớp 9C, trường THCS Dương Hà, huyện Gia Lâm
	Hoàng Viết Lâm
	Cán bộ, Đảo Sinh tồn, quần đảo Trường Sa

	16
	Đinh Gia Huy
	2011
	Lớp 1A1, trường TH thị trấn Yên Viên huyện Gia Lâm
	Đinh Ngọc Khánh
	Đại úy, Trạm trinh sát kỹ thuật, phòng tham mưu Bộ tư lệnh vùng I, đảo Bạch Long Vỹ, Hải Phòng

	17
	Đinh Phương Uyên
	2015
	Lớp nhà trẻ, trường MN thị trấn Yên Viên huyện Gia Lâm
	Đinh Ngọc Khánh
	Đại úy, Trạm trinh sát kỹ thuật, phòng tham mưu Bộ tư lệnh vùng I, đảo Bạch Long Vỹ, Hải Phòng

	18
	Lương Phương Linh
	2010
	Lớp 2A2, trường TH thị trấn Yên Viên huyện Gia Lâm
	Lương Thế Tuyển
	Cán bộ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Trường Sa, Trung đoàn rada 292, Sư đoàn 377, đảo Trường Sa Lớn

	19
	Phan Minh Hằng
	2010
	Lớp 2B-Trường Tiểu học Hữu Hòa, huyện Thanh Trì
	Phan Viết Hưởng
	Trung úy- Y sĩ Bệnh xá Đảo Nam Yết - Lữ đoàn 146-Quân chủng Hải quân

	20
	Nguyễn Yến Nhi
	2010
	Lớp 2G- Trường Tiểu học Thanh Liệt, huyện Thanh Trì
	Nguyễn Hữu Nam
	Đại úy-Chính trị viên tàu Trường Sa 10-Lữ đoàn 125-Quân chủng Hải quân

	21
	Nguyễn Bình Minh
	2014
	Trường Mầm non A xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì
	Nguyễn Hữu Nam
	Đại úy-Chính trị viên tàu Trường Sa 10-Lữ đoàn 125-Quân chủng Hải quân

	22
	Nguyễn Đức Quang Minh
	2007
	Lớp 5E-Trường Tiểu học Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì
	Nguyễn Đức Chiều
	Thượng úy-Trưởng tàu 51-11-75-Lữ đoàn 649-Cục vận tải-Tổng cục Hậu cần

	23
	Phan Thanh Trúc
	2013
	Trường Mầm non xã Hữa Hòa, huyện Thanh Trì
	Phan Viết Hưởng
	Trung úy-Y sĩ Bệnh xá Đảo Nam Yết-Lữ đoàn 146-Quân chủng hải Quân

	24
	Trần Quang Vinh
	29/06/2009
	3A – Trường Tiểu học Uy Nỗ, huyện Đông Anh
	Trần Văn Tôn
	Đại Úy – Đảo Trường Sa. Lữ đoàn 649

	25
	Trần Văn Bảo Sơn
	11/07/2011
	1B – Trường Tiểu học Uy Nỗ, huyện Đông Anh
	Trần Văn Tôn
	Đại Úy – Đảo Trường Sa. Lữ đoàn 649

	26
	Nguyễn Khánh Linh
	2006
	Lớp 6A, trường THCS Cổ Đô, huyện Ba Vì
	Nguyễn Tiến Bảo
	Trung tá, Phòng tham mưu vùng 4 Hải quân,Cam Ranh – Khánh Hòa.

	27
	Chu Thùy Dương
	2011
	1A1 - Trường TH Ba Trại A, huyện Ba Vì
	Chu Mạnh Hùng
	Chức vụ: Thiếu tá; Nhiệm vụ: Thuyền trưởng lái tàu; Đ.vị công tác: Lữ Đoàn 649, Tổng cục hậu cần An Dương, Hải Phòng.

	28
	Hà Phương Thúy
	2007
	5A3 trường TH Phú Thịnh, TX Sơn tây
	Hà Tiến Thìn
	Đại úy, Tàu Trường Sa 18 vùng 4 Hải quân Cam Ranh, Khánh Hòa

	29
	Kiều Hương Giang
	2010
	Lớp 2C, Trường Tiểu học Đại Đồng, huyện Thạch Thất
	Kiều Ứng Long
	Thượng úy - Lữ đoàn 649- Cục vận tải Tổng cục Hậu cần

	30
	Nguyễn Việt Khánh
	2005
	Lớp 7B, Trường THCS Minh Hà - Canh Nậu, huyện Thạch Thất
	Nguyễn Thành Trung
	Thiếu tá- Lữ đoàn 649- Cục vận tải Tổng cục Hậu Cần

	31
	Lê Duy Phong
	2003
	9B- Trường THCS Sài Sơn, huyện Quốc Oai
	Lê Quang Vũ
	Trung tá- Trợ lý- Lữ đoàn 147

	32
	Nguyễn Hải Đăng
	05/11/2010
	Lớp 2A, Tiểu học Hoàng Diệu, Chương Mỹ, Hà Nội
	Nguyễn Mạnh Hùng
	Đội trưởng đội 3- Đặc công nước, Lữ đoàn 126, Quân chủng Hải quân, Thủy Nguyên Hải Phòng

	33
	Trần Bùi Thúy Hường
	2003
	9A trường THCS Hồng Phong, , Chương Mỹ, Hà Nội
	Trần Công Hoan
	Thiếu tá tàu trường sa 957 – Lữ đoàn 125 – Quân chủng hải quân

	34
	Nguyễn Viết Khôi Nguyên
	2012
	Lớp mẫu giáo 5 tuổi trường Mầm non Đông Sơn, , Chương Mỹ, Hà Nội
	Nguyễn Viết Tưởng
	Nhân viên Báo vụ - Đảo đá lớn A – Trường Sa – Khánh Hòa

	35
	Nguyễn Việt Anh
	2015
	Lớp nhà trẻ trường Mầm non Đông Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội
	Nguyễn Viết Tưởng
	Nhân viên Báo vụ - Đảo đá lớn A – Trường Sa – Khánh Hòa

	36
	Nguyễn Văn Hào
	2010
	2A. Trường TH Chúc Sơn A, Chương Mỹ, Hà Nội
	Nguyễn Văn Hùng
	Trung úy – Bảo đảm quân y. Tiểu đoàn 3 – Lữ đoàn 146. Trường Sa – Khánh Hòa.

	37
	Nguyễn Thái Kiên
	2013
	B2- Trường MN Bột Xuyên, huyện Mỹ Đức
	Nguyễn Thái Cường
	Thượng úy – Đảo Song Tử Tây- Huyện đảo Trường Sa- Khánh Hòa

	38
	Bùi Phan Vinh
	2004
	8A4-THCS Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm
	Bùi Đình Tuyến
	Trung tá, Chỉ huy trưởng cụm chiến đấu số 1, đảo Trường Sa lớn, Lữ đoàn 146 hải quân

	II
	Khối trực thuộc

	1
	Phạm Mạnh Hải Long
	2000
	Lớp 12A2 Trường THCS & THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cầu Giấy
	Phạm Văn Thường
	Thượng tá, Chính trị viên Lữ đoàn 146- vùng 4 hải quân thuộc đảo Phản Vinh – quần đảo Trường Sa

	2
	Nguyễn Hồng Sơn
	2001
	Lớp 11A2 Trường THPT Nguyễn Du
	Nguyễn Văn Ngàn
	Sỹ quan quân đội vùng 4 hải quân tỉnh Khánh Hòa


